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1 BKCB6389 Võ Ngọc Yến Nhi 26/08/2004 Sóc Trăng 10h 103-Nhà C6

2 BKCB6390 Lâm Kim Quỳnh Như 14/12/1996 Lâm Đồng 10h 103-Nhà C6

3 BKCB6391 Thái Văn Phú 05/11/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 10h 103-Nhà C6

4 BKCB6392 Trương Thanh Phú 09/10/2005 Bà Rịa - Vũng Tàu 10h 103-Nhà C6

5 BKCB6393 Hồ Vĩnh Phúc 14/05/2002 Thành phố Hồ Chí Minh 10h 103-Nhà C6

6 BKCB6394 Nguyễn Thị Kim Phụng 18/04/1992 Tây Ninh 10h 103-Nhà C6

7 BKCB6395 Nguyễn Ngọc Phượng 23/07/2001 Thành phố Hồ Chí Minh 10h 103-Nhà C6

8 BKCB6396 Lê Anh Quốc 01/09/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 10h 103-Nhà C6

9 BKCB6397 Huỳnh Đức Quỳnh 23/07/1999 Phú Yên 10h 103-Nhà C6

10 BKCB6398 Nguyễn Đức Mạnh Tài 07/08/2006 Thành phố Hồ Chí Minh 10h 103-Nhà C6

11 BKCB6399 Tăng Nhị Tâm 05/10/1999 Sóc Trăng 10h 103-Nhà C6

12 BKCB6400 Tôn Thị Mỹ Tâm 25/03/2004 Thành phố Hồ Chí Minh 10h 103-Nhà C6

13 BKCB6401 Nguyễn Hoàng Công Tạng 03/10/1999 Quảng Ngãi 10h 103-Nhà C6

14 BKCB6402 Văn Nguyệt Thanh 01/12/1999 Ninh Thuận 10h 103-Nhà C6

15 BKCB6403 Nguyễn Lý Ngọc Thanh 14/06/1998 Thành phố Hồ Chí Minh 10h 103-Nhà C6

16 BKCB6404 Lê Thị Thu Thảo 18/02/2004 Đắk Nông 10h 103-Nhà C6

17 BKCB6405 Mai Thị Thu Thảo 13/10/2003 Nam Định 10h 103-Nhà C6

18 BKCB6406 Nguyễn Thị Thảo 21/02/1999 Quảng Nam 10h 103-Nhà C6

19 BKCB6407 Trịnh Phương Thảo 04/08/2003 Thanh Hoá 10h 103-Nhà C6

20 BKCB6408 Nguyễn Văn Thịnh 04/08/1999 Nghệ An 10h 103-Nhà C6

21 BKCB6409 Văn Anh Thơ 05/07/2003 Gia Lai 10h 104-Nhà C6

22 BKCB6410 Phạm Huỳnh Minh Thư 17/09/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 10h 104-Nhà C6

23 BKCB6411 Tô Ngọc Minh Thư 05/11/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 10h 104-Nhà C6

24 BKCB6412 Âu Thị Minh Thư 01/01/1987 Quảng Nam 10h 104-Nhà C6

25 BKCB6413 Nguyễn Thị Anh Thư 03/06/2004 Thừa Thiên Huế 10h 104-Nhà C6

26 BKCB6414 Phạm Lê Minh Thuỳ 19/06/2006 Tây Ninh 10h 104-Nhà C6

27 BKCB6415 Nguyễn Thị Kim Thuỷ 27/11/2001 An Giang 10h 104-Nhà C6

28 BKCB6416 Phan Thị Thanh Thúy 06/11/2005 Bình Phước 10h 104-Nhà C6

29 BKCB6417 Võ Anh Thy 03/08/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 10h 104-Nhà C6

30 BKCB6418 Bùi Thuỷ Tiên 28/03/2004 Thành phố Hồ Chí Minh 10h 104-Nhà C6

31 BKCB6419 Hà Thị Thanh Trà 07/11/2004 Gia Lai 10h 104-Nhà C6

32 BKCB6420 Đặng Thị Bích Trâm 21/11/2003 Bình Định 10h 104-Nhà C6

33 BKCB6421 Vũ Ngọc Trâm 19/09/1999 Bà Rịa - Vũng Tàu 10h 104-Nhà C6

34 BKCB6422 Huỳnh Thị Quế Trân 20/09/2006 Tây Ninh 10h 104-Nhà C6

35 BKCB6423 Nguyễn Minh Trân 01/05/2004 Bạc Liêu 10h 104-Nhà C6

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

TRUNG TÂM KỸ THUẬT ĐIỆN TOÁN

DANH SÁCH DỰ THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN

Ngày Thi: 22/6/2025 - Giờ thi: 10h

Địa điểm thi: Nhà C6 - 142 Tô Hiến Thành P14 Q10 (Cổng 3) - ĐT: 0902 44 91 98



ST

T
SBD HỌ LÓT TÊN NGÀY SINH NƠI SINH GIỜ THI P.MÁY GHI CHÚ

36 BKCB6424 Nguyễn Thị Thuỳ Trang 20/01/1999 Quảng Ngãi 10h 104-Nhà C6

37 BKCB6425 Cao Minh Trí 04/05/1998 An Giang 10h 104-Nhà C6

38 BKCB6426 Trần Thành Trung 28/01/2005 Quảng Ngãi 10h 104-Nhà C6

39 BKCB6427 Đoàn Hữu Thanh Tú 15/10/2004 Thành phố Hồ Chí Minh 10h 104-Nhà C6

40 BKCB6428 Trần Tố Uyên 26/04/2000 Long An 10h 104-Nhà C6

41 BKCB6429 Lưu Trần Tường Vân 09/09/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 10h 104-Nhà C6

42 BKCB6430 Nguyễn Thái Khánh Vân 08/01/2006 Thành phố Hồ Chí Minh 10h 104-Nhà C6

43 BKCB6431 Lê Sĩ Vĩ 20/04/2001 Quảng Nam 10h 104-Nhà C6

44 BKCB6432 Trần Dương Hoàng Vinh 11/03/2001 Trà Vinh 10h 104-Nhà C6

45 BKCB6433 Cao Lê Hoài Vũ 07/10/1999 Quảng Ngãi 10h 104-Nhà C6

46 BKCB6434 Nguyễn Thị Thảo Vy 06/04/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 10h 104-Nhà C6

47 BKCB6435 Từ Thị Cẩm Xuân 12/02/2004 Trà Vinh 10h 104-Nhà C6

48 BKCB6436 Đoàn Thị Mộng Như Ý 20/11/2005 Bình Dương 10h 104-Nhà C6

49 BKCB6437 Huỳnh Như Ý 03/08/2006 Bình Thuận 10h 104-Nhà C6

50 BKCB6438 Nguyễn Thái Hoà Yên 11/06/2004 Phú Yên 10h 104-Nhà C6

51 BKCB6439 Ngô Hà Phi Yến 15/01/2003 Đồng Tháp 10h 104-Nhà C6

52 BKCB6440 Nguyễn Ngô Thy Yến 02/02/2001 Long An 10h 104-Nhà C6

53 BKCB6441 Phan Phạm Phương Yến 11/11/1999 Quảng Ngãi 10h 104-Nhà C6

53Tổng số lượng: 


